                         CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KÌ II

Câu 1: Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1930 đối với dân tộc Việt Nam là gì ?:
- Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
- Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:
      + Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo như Nhân đạo, người cùng khổ, Đường Kách Mệnh,....
      + Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6/1925).
      + Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng duy nhất – Đảng Cộng Sản Việt Nam họp ở Hương cảng Trung Quốc từ 6/1/1930-đến 7/2/1930.
- Đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

Câu 2 Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
    - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt nam, khẳng định  giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Cách mạng Việt Nam từ đây là bộ phận của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển của cách mạng Việt Nam.

Câu 3 Hãy nêu ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
* Ý nghĩa: 
- Lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và chế độ phong kiến.
- Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà.
- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc.
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh.	
- Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

Câu 4 Vì sao nói sau Cách mạng Tháng Tám, tình hình nước ta như "Ngàn cân treo sợi tóc"?
 - Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, có hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và tay sai, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, có quân Anh dọn đường cho quân Pháp quay trở lại xâm lược.
- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy, chống phá cách mạng.
- Sản xuất đình đốn, nạn đói mới đe doạ đời sống nhân dân.
- Ngân sách nhà nước trống rỗng, chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.
- Hơn 90% dân số bị mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan…
=>  Nước ta đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 5  Đảng và Chính phủ ta đã tiến hành những biện pháp gì để vượt qua khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám ?
+6/1/1946 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
+29/5/1946 Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam thành lập.
+Diệt giặc đói: Lập hủ gạo cứu đói; tăng gia sản xuất….
+Diệt giặc dốt: 8/9/1945 Thành lập Nha bình dân học vụ.
+Giải quyết khó khăn về tài chính: Xây dựng” quỹ độc lập”, “ tuần lễ vàng”.
+ Tháng 11/1946 chính phủ ban sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.

Câu 6  Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện qua những văn kiện lịch sử nào ? Nêu nội dung cơ bản của đường lối đó ?
* Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:
· Nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong các văn kiện: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch, chỉ thị Toàn dân k/c của Đảng và tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của tổng bí thư Trường Chinh.
· Đường lối kháng chiến đó là: Chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 7 : Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?
* Diễn biến: Chia Làm 3 đợt từ 13/3 đến 7/5/1954
- Đợt 1: Ta tấn công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc .
- Đợt 2 : Ta tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm.
- Đợt 3 : Ta đồng loạt tấn công phân khu trung tâm và phân khu Nam. Đúng 17h30 ngày 7/5/1954 tướng Đờ Caxtơri cùng toàn bộ tham mưu đầu hang.
* Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16 200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.
* Ý nghĩa: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na- va, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ- ne- vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Câu 8 :Tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?
+Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954, mà đỉnh cao chiến dịch Điện Biên Phủ là phá sản kế hoạch Na Va.
+Đây là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta, góp phần quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán ở hội nghị Giơ ne vơ 1954 kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Câu 9: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?
	+ Giống nhau : Đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, chống lại cách mạng miền nam biến miền nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
	
+ Khác nhau :
	CHIẾN TRANH ĐẠC BIỆT
	CHIẾN TRANH CỤC BỘ

	-Tiến hành bằng quân đội tay sai, có cố vấn Mĩ, vũ khí Mĩ.
-Quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét thực hiện dồn dân lập “ấp chiến lược”.
-Quy mô chủ yếu ở miền nam.
	-Tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh, quân đội Sài Gòn , tăng cường vũ khí hiện đại.
-Thực hiện “tìm diệt”, và” bình định” miền nam, chiến tranh phá hoại miền Bắc, qui mô ác liệt.
-Quy mô Chiến tranh mở rộng cả nước.


Nhận xét : Chiến tranh cục bộ ác liệt hơn chiến tranh đặc biệt thể hiện ở việc vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc. Sử dụng lực lượng và phương tiện chiến tranh qui mô hơn.

Câu 10 : Phong trào Đồng Khởi 1959-1960 diễn ra như thế nào ý nghĩa lịch sử ? 
a/Diễn biến
- Phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh- Bình Định, Trà Bồng- Quảng Ngãi… sau lan ra khắp miền Nam.
- Ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), nhanh chóng lan ra trong toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng chính quyền của địch ở thôn, xã.
- “Đồng khởi” nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ.
b/ Ý nghĩa: 
+ Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.
 sự ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (ngày 20/12/1960).

Câu 11 : Hãy nêu hai chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành 
[bookmark: _GoBack]1964, chiến sĩ biệt động nhận chìm chiến hạm Cac trên sông Sài Gòn và đánh bom cao ốc Brinh.
1965, biệt động thành đánh Sứ quán Mỹ và đặt bom nhà hàng Mê-trô-pôn.
1966, biệt động đánh chìm chiến hạm Victory.
1972, đốt kho bom thành Tuy Hạ.
1973, đốt cháy kho xăng Nhà Bè.

Câu 12 Nêu hai sự kiện cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân sài Gòn trong những năm từ 1956 đến 1974 theo em là ấn tượng nhất, giải thích vì sao em chọn hai sự kiện đó ? 
- 1956: hơn 70% nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn bãi công, bãi thị, khiến cho các hoạt động trong thành phố bị đình trệ.
- 12/5/1963: hơn 600 nhà sư biểu tình phản đối kì thị tôn giáo.
- 30/5/1963: hàng ngàn sư sãi tuyệt thực đòi bỏ cấm đạo.
- 6/1963:Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, hơn 70000 người Sài Gòn biểu tình
- 7/9/1963: Nữ sinh Quách Thị Trang hy sinh
- 18/3/1972: SV-HS cắt ngón tay, viết lên tường:“Đã đảo Nguyển Văn Thiệu”.
- 29/3/1972: Hàng ngàn sinh viên học sinh Sài Gòn biểu tình trước trụ sở Quốc hội Sài Gòn, phản đối Nguyễn Văn Thiệu đưa sinh viên ra xử trước tòa án Quân sự.    
- Chương trình “ Hát cho đồng bào tôi nghe”
- 10/10/1974 “Ngày báo chí đi ăn mày” .    
